
 

Số 34 (Ngày 01 tháng 6 năm 2011) 

 MỤC LỤC  
   

  Trang 
 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

14-5-2011 - Quyết ñịnh số 23/2011/Qð-UBND về ban hành Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương 

trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình 

chính quyền ñô thị giai ñoạn 2011 - 2015. 3 

14-5-2011 - Quyết ñịnh số 24/2011/Qð-UBND về ban hành Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương 

trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển ñổi mô hình tăng 

trưởng kinh tế thành phố giai ñoạn 2011 - 2015. 15 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

 

12-5-2011 - Quyết ñịnh số 03/2011/Qð-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật. 49 

UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 



2 CÔNG BÁO/34/01-6-2011

12-5-2011 - Quyết ñịnh số 04/2011/Qð-UBND về việc công bố danh mục văn 

bản hết hiệu lực thi hành. 51 

 



CÔNG BÁO/34/01-6-2011 3

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 23/2011/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ  

thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính  

gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền ñô thị 

giai ñoạn 2011 - 2015 
 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Chương trình hành ñộng số 10-CTr/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của 

Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố 

lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình 

chính quyền ñô thị giai ñoạn 2011 - 2015; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1693/TTr-SNV ngày 01 

tháng 12 năm 2010 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố lần 

thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền 

ñô thị, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ðại 

hội ðảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính 

gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền ñô thị giai ñoạn 2011 - 2015.  
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ðiều 2. Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ ñược giao và nội dung Kế hoạch này ñể xây dựng chương trình, kế hoạch, 

ñề án cụ thể, thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách 

hành chính giai ñoạn 2011 - 2015.  

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Nội vụ, 

Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, 

phường - xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan và doanh nghiệp 

thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.   

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố Hồ Chí Minh 

lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu  
xây dựng mô hình chính quyền ñô thị giai ñoạn 2011 - 2015   

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 23/2011/Qð-UBND  
ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 
 
Thực hiện Chương trình hành ñộng số 10-CTrHð/TU ngày 16 tháng 3 năm 

2011 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ 
thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng 
mô hình chính quyền ñô thị giai ñoạn 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân thành phố xây 
dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU  

Thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng mô 
hình chính quyền ñô thị, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên 
nghiệp, hiện ñại, hoạt ñộng có hiệu lực, hiệu quả; bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn; 
ñội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực ñáp ứng yêu cầu xây dựng, phát 
triển thành phố và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Giai ñoạn 2011 - 2015, thành phố thực hiện cải cách hành chính một cách ñồng 
bộ trên các lĩnh vực: thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất 
lượng ñội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện ñại hóa nền hành 
chính. Lấy việc công khai minh bạch các quy ñịnh của Nhà nước và bố trí cán bộ, 
công chức, viên chức ñủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc làm khâu ñột 
phá trong cải cách hành chính; ñồng thời gắn với ñề án ñơn giản hóa thủ tục hành 
chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt ñộng cơ quan hành 
chính.  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách thể chế hành chính theo hướng công khai, 
minh bạch, tạo môi trường thu hút ñầu tư phát triển thành phố: 
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a) Tăng cường công tác chỉ ñạo, ñiều hành công tác cải cách hành chính ở các 

ngành, các cấp: thực hiện nghiêm việc xây dựng chương trình cải cách hành chính 

ñịnh kỳ hàng năm, phân công cụ thể các cơ quan, ñơn vị, phòng, ban chuyên môn 

trực thuộc thực hiện công tác cải cách hành chính theo ngành, lĩnh vực mà mình phụ 

trách; thường xuyên thanh tra công vụ, kiểm tra việc hoàn thành giải quyết thủ tục 

hành chính cho tổ chức và công dân, các nhiệm vụ cải cách hành chính ñược giao, 

thực hiện chế ñộ thông tin, báo cáo ñịnh kỳ công tác cải cách hành chính theo quy 

ñịnh. 

b) Tiếp tục chỉ ñạo hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn thành phố ñảm bảo sự cần thiết, tính 

hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản. 

c) ðẩy mạnh thực hiện ñơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản 

lý nhà nước, ñảm bảo thực hiện có hiệu quả, ñúng tiến ñộ và chất lượng theo quy 

ñịnh.  

- Tập trung chỉ ñạo, rà soát, thống kê, ñánh giá thực trạng thủ tục hành chính 

trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nghiên cứu, góp ý bổ sung, hoàn chỉnh nhằm 

khắc phục sự thiếu ñồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân 

dân thành phố hoặc các cơ quan Trung ương ban hành, kịp thời kiến nghị hoặc sửa 

ñổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính theo thẩm quyền ñể tạo môi trường thuận lợi 

cho sản xuất, kinh doanh, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp. 

- Thực hiện công khai minh bạch, hướng dẫn rõ ràng và thường xuyên cập nhật 

thông tin, tập trung trên các lĩnh vực quản lý xây dựng, nhà ñất, hộ tịch, khiếu nại, tố 

cáo, cấp giấy phép ñầu tư, thành lập doanh nghiệp, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, 

xuất nhập cảnh, ñăng ký phương tiện giao thông, kê khai và nộp thuế, phí và lệ phí. 

Công bố, công khai minh bạch bằng nhiều hình thức về quy trình thủ tục, thành phần 

hồ sơ, các loại biểu mẫu, quy ñịnh thời gian giải quyết, các mức phí, lệ phí theo quy 

ñịnh ñể người dân và doanh nghiệp dễ hiểu và dễ thực hiện. 

d) ðề cao trách nhiệm người ñứng ñầu các cơ quan hành chính thành phố trong 

việc thực hiện ñơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, ñơn vị và ñịa phương tùy tiện ñặt ra các quy 

ñịnh trái pháp luật, thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và 

công dân. 

ñ) Tiếp tục triển khai ñồng bộ, nâng cao chất lượng thực hiện có hiệu quả cơ chế 

‘một cửa”, “một cửa liên thông” ñể giải quyết công việc của tổ chức và công dân. 
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- Hoàn thiện việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình 

thống nhất ñầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một cơ quan nhà nước, 

nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân. 

- Mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các sở - ngành; giữa sở -

ngành thành phố với Ủy ban nhân dân các quận - huyện, giữa Ủy ban nhân dân quận - 

huyện với phường - xã, thị trấn trong giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Xây dựng tổ chức bộ máy gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền ñô thị: 

a) Thực hiện tốt việc tổ chức bầu cử ñại biểu Quốc hội, ñại biểu Hội ñồng nhân 

dân thành phố và xã theo quy ñịnh; tiếp tục thí ñiểm thực hiện Bí thư ñồng thời là 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại các ñơn vị hành chính quận - huyện, phường - xã, thị 

trấn.  

- Thực hiện cải cách hành chính gắn với ñổi mới hoạt ñộng của Hội ñồng nhân 

dân thành phố và Hội ñồng nhân dân xã, thị trấn. Tiếp tục ñổi mới tổ chức và hoạt 

ñộng của Hội ñồng nhân dân thành phố trong ñiều kiện không tổ chức Hội ñồng nhân 

dân quận - huyện, phường theo hướng tăng cường số lượng ñại biểu Hội ñồng nhân 

dân thành phố, bảo ñảm mỗi ñơn vị hành chính quận, huyện có ít nhất 3 ñại biểu; tăng 

cường số lượng ñại biểu chuyên trách, nâng cao tính chuyên nghiệp của ñại biểu; cơ 

quan thường trực Hội ñồng nhân dân và các Ban Hội ñồng nhân dân ñủ mạnh ñể ñảm 

bảo vai trò quyết ñịnh các vấn ñề lớn và giám sát việc thực hiện của các cơ quan hành 

chính các cấp ở thành phố theo luật ñịnh. 

- Tổng kết, rút kinh nghiệm, kiến nghị bổ sung và hoàn thiện cơ sở pháp lý về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường nơi 

không tổ chức Hội ñồng nhân dân; tiếp tục kiến nghị mở rộng thí ñiểm không tổ chức 

Hội ñồng nhân dân tại các xã, thị trấn. Mở rộng việc thực hiện thí ñiểm mô hình Bí 

thư ñồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn; tăng 

cường vai trò giám sát và ñại diện cho dân của ñại biểu Hội ñồng nhân dân và tổ ñại 

biểu Hội ñồng nhân dân thành phố. 

b) Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn phù hợp 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy mô của thành phố; ðổi mới ñồng bộ về tổ 

chức và hoạt ñộng các cơ quan chuyên môn cấp thành phố, quận - huyện và phường - 

xã, thị trấn. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện ñồng bộ phân cấp về tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố;  
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- Nghiên cứu, ñề xuất Chính phủ sửa ñổi, bổ sung, ñiều chỉnh nội dung Nghị 

ñịnh số 13/2008/Nð-CP; từng bước kiện toàn và sắp xếp các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện phù hợp với ñiều 

kiện và ñặc thù của ñô thị lớn. 

- ðổi mới nội dung và phương thức quản lý ñiều hành phù hợp với ñặc ñiểm 

chính quyền ñô thị; nâng cao thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan hành chính cấp 

trên ñối với cấp dưới; tăng thẩm quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực ñối với 

người ñứng ñầu các cơ quan chuyên môn; nghiên cứu thí ñiểm thực hiện cơ quan 

chuyên môn quản lý theo ngành dọc trên ñịa bàn thành phố ñể quản lý thống nhất, 

ñồng bộ và mang lại hiệu lực, hiệu quả cao; nhất là những lĩnh vực về quy hoạch, 

quản lý hạ tầng kỹ thuật ñô thị, y tế, giáo dục,… 

c) ðẩy mạnh phân cấp trong công tác quản lý nhà nước ñồng bộ và phù hợp hơn 

cho các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn theo hướng 

xác ñịnh rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, từng cấp chính quyền ñịa phương. 

- Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân quận - huyện với 

các cơ quan chuyên môn cấp thành phố ñể ñảm bảo tính thống nhất và thông suốt 

trong tổ chức và quản lý. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm vừa bảo ñảm sự lãnh ñạo tập trung thống 

nhất vừa phát huy tính chủ ñộng sáng tạo của các cấp, các ngành trong tổ chức thực 

hiện. 

d) ðổi mới cơ bản mô hình tổ chức và phương thức hoạt ñộng của các ñơn vị sự 

nghiệp công. Tăng cường ñầu tư và ñổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước ñể các ñơn 

vị sự nghiệp công lập phát triển mạnh mẽ, có hiệu quả. ðồng thời ñẩy mạnh xã hội 

hóa, vận dụng hợp lý những mặt tích cực của cơ chế thị trường ñể khuyến khích và 

huy ñộng các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, các nguồn lực khác nhằm phát 

triển mạnh các dịch vụ công, ñáp ứng tốt hơn các nhu cầu ña dạng ngày càng tăng của 

nhân dân qua các chính sách ưu ñãi về ñất ñai, thuế, tín dụng.... Nghiên cứu xây dựng 

ñề án thành lập các Tập ñoàn kinh tế lớn của thành phố trên cơ sở tổ chức lại các 

Tổng công ty và Công ty nhà nước. 

ñ) Tiếp tục cải cách tư pháp, xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững 

mạnh và nâng cao phẩm chất, năng lực, trách nhiệm của ñội ngũ cán bộ các cơ quan 

tư pháp. 

- Tổ chức sắp xếp lại các cơ quan tư pháp theo chiến lược cải cách tư pháp ñến 
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năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện 

thí ñiểm ñịnh chế thừa phát lại, ñẩy mạnh xã hội hóa trong công tác thi hành án và 

các hoạt ñộng có liên quan. 

- Nâng cao phẩm chất, năng lực, trách nhiệm của ñội ngũ cán bộ cơ quan tư 

pháp ñể ñủ sức phát hiện, xử lý nghiêm minh, ñúng pháp luật các loại tội phạm và 

giải quyết các tranh chấp phát sinh trong xã hội, nhất là ở cơ sở. 

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ, công chức ñáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa - hiện ñại hóa thành phố:  

a) Xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

theo chương trình ñào tạo nguồn nhân lực của thành phố giai ñoạn 2011 - 2015. ðổi 

mới nội dung và chương trình ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

theo yêu cầu vị trí công tác (về kiến thức, kỹ năng và thái ñộ hành vi ứng xử); gắn 

liền với nội dung cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí 

Minh”. Thực hiện chế ñộ ñào tạo trước khi bổ nhiệm các chức vụ lãnh ñạo trong bộ 

máy hành chính thành phố. 

- Tổ chức học tập, quán triệt và có kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cán bộ, 

công chức và các Nghị ñịnh của Chính phủ; từng bước nâng cao tinh thần trách 

nhiệm và ñạo ñức nghề nghiệp của cán bộ, công chức. 

- ðổi mới phương thức và nội dung các chương trình ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức theo chức danh sát với thực tế, hướng vào các vấn ñề thiết thực ñặt ra từ 

quá trình thực thi công vụ. Thông qua ñào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và 

kỹ năng hành chính bảo ñảm tính thống nhất trong hoạt ñộng của cơ quan hành chính, 

nhất là trong giải quyết các yêu cầu của nhân dân, doanh nghiệp. 

- Thực hiện cơ chế ñào tạo tiền công vụ và ñào tạo, bồi dưỡng trong công vụ 

theo ñịnh kỳ bắt buộc hàng năm; thực hiện chế ñộ ñào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ 

nhiệm. 

b) Việc tuyển dụng cán bộ, công chức hành chính phải thực sự xuất phát từ yêu 

cầu công việc, theo tiêu chí công khai, trên cơ sở phân tích, ñánh giá, dự báo nguồn 

nhân lực hiện tại và tương lai. Việc tuyển dụng gắn với tinh giản biên chế theo hướng 

ñổi mới về chất, thay thế những người không ñáp ứng ñược yêu cầu thực thi công vụ 

trong nền hành chính chuyên nghiệp, hiện ñại.  

- Xây dựng ðề án cơ cấu lại ñội ngũ công chức, viên chức ở các cơ quan hành 

chính và sự nghiệp của thành phố; 
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- Xây dựng ðề án tổ chức thực hiện thí ñiểm ñổi mới cách tuyển chọn cán bộ 

vào các chức danh lãnh ñạo, quản lý cấp phòng của quận - huyện, sở - ngành; 

- Làm tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch cán bộ, công chức; xây 

dựng chính sách ñãi ngộ, khen thưởng, thu hút ñối với cán bộ, chuyên gia có trình ñộ 

cao (trong và ngoài nước) có công trình ứng dụng có hiệu quả vào sự phát triển của 

thành phố; 

c) Quy ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết công 

việc của cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu xây dựng bộ máy chính quyền các 

cấp chuyên nghiệp ñể giải quyết công việc một cách nhanh, chủ ñộng và từng bước 

chấm dứt tình trạng ñùn ñẩy trách nhiệm qua lại hoặc ñẩy lên cấp trên. 

d) Xây dựng tiêu chí, quy trình ñánh giá cán bộ, công chức và chất lượng hoàn 

thành nhiệm vụ cụ thể, thống nhất, khoa học, khách quan nhằm ñộng viên, khuyến 

khích, phát huy tối ña khả năng cống hiến, bộc lộ tiềm năng và góp phần cải thiện 

môi trường làm việc. 

ñ) Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm soát ñược các ñầu mối công 

việc trong nội bộ các cơ quan hành chính ñể phát hiện kịp thời các nguy cơ dẫn ñến 

tiêu cực, quan liêu và tham nhũng. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 158/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 10 

năm 2007 của Chính phủ quy ñịnh danh mục các vị trí công tác và thời hạn ñịnh kỳ 

chuyển ñổi công tác ñối với cán bộ, công chức, viên chức; nhất là những loại công 

việc thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và doanh nghiệp. 

- Kiên quyết xử lý những hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền 

hà, nhũng nhiễu, có thái ñộ cửa quyền, hống hách ñối với nhân dân và doanh nghiệp. 

Hạn chế tối ña các oan sai và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong 

quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; chấm dứt tình trạng tự 

ñặt ra thủ tục phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp do công chức, viên chức thiếu 

tận tâm. 

- Phát huy trách nhiệm người ñứng ñầu ở từng cấp, từng ngành; tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; thực hiện kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm soát ñược các 

ñầu mối công việc trong nội bộ các cơ quan chuyên môn thành phố, Ủy ban nhân dân 

các cấp, kể cả trách nhiệm người ñứng ñầu nhằm ngăn chặn, phát hiện kịp thời các 

nguy cơ dẫn ñến tiêu cực, quan liêu và tham nhũng 

4. ðẩy mạnh cải cách tài chính công, ñổi mới cơ chế hoạt ñộng và quản lý 
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tài chính công tại các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp; tiếp tục xã hội hóa 

một số lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính cho tổ 

chức, doanh nghiệp và nhân dân:      

a) Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt ñộng của các ñơn vị 

sự nghiệp dịch vụ công thay cho việc hỗ trợ kinh phí hoạt ñộng thường xuyên ñể 

ngân sách thành phố tập trung phát triển các lĩnh vực trọng tâm, trọng ñiểm. 

- Thực hiện chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

hành chính theo Nghị ñịnh số 130/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của 

Chính phủ ñối với cơ quan nhà nước; Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 4 

năm 2006 của Chính phủ ñối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

- Từng bước mở rộng, ña dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ; bảo ñảm chi 

tiêu hiệu quả, tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, phân ñịnh rõ chức năng 

quản lý nhà nước và dịch vụ ñối với các ñơn vị sự nghiệp có thu. 

b) Tiếp tục nghiên cứu, ñề xuất những chính sách và giải pháp nhằm thực hiện 

sâu rộng hơn chủ trương xã hội hóa trên những lĩnh vực thành phố có thể thực hiện (y 

tế, giáo dục - ñào tạo, văn hóa, thể dục thể thao, cơ sở hạ tầng ñô thị…). 

c) Thực hiện thí ñiểm cơ chế cấp ngân sách theo kết quả công việc ñối với các 

cơ quan hành chính và ñơn vị sự nghiệp công theo ðề án của Chính phủ. 

- ðẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong lĩnh vực ñầu 

tư xây dựng, quản lý công sản. 

- Thí ñiểm thực hiện chi ngân sách theo kết quả công việc. Xây dựng cơ chế, 

chính sách về quản lý tài chính, giá cả sát với tình hình kinh tế - xã hội của thành phố. 

d) Từng bước mở rộng, ña dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ; bảo ñảm 

chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, phân ñịnh rõ chức 

năng quản lý nhà nước và dịch vụ ñối với các ñơn vị sự nghiệp có thu. 

5. Hiện ñại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ tốt yêu cầu lãnh ñạo và quản lý:  

a) Thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin từ thành phố ñến phường - xã, 

thị trấn, nhằm phục vụ và giải quyết các công việc liên quan trực tiếp ñến quyền lợi 

của nhân dân và doanh nghiệp theo quy ñịnh; giúp các cơ quan nhà nước xử lý công 

việc nhanh, chính xác; giúp lãnh ñạo nắm thông tin kịp thời, kiểm tra công việc ñã 

chỉ ñạo. 
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- Hoàn thành hệ thống thông tin cấp cơ sở, ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin - truyền thông và hoàn thiện, nâng cấp các ứng dụng cho 24 quận - huyện và các 

sở - ngành. 

- Từng bước xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến giữa Ủy ban nhân dân thành 

phố với các ñơn vị; bảo ñảm hệ thống thông tin chỉ ñạo, ñiều hành, trao ñổi thông tin 

thông suốt, kịp thời từ Ủy ban nhân dân thành phố ñến các sở - ngành, quận - huyện; 

tiến ñến xây dựng một hệ thống Chính quyền ñiện tử trên ñịa bàn thành phố hoạt 

ñộng có hiệu quả. 

b) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống “một cửa ñiện tử”, các hệ thống thông tin, ñiều 

hành kinh tế, văn hóa - xã hội, quản lý ñô thị và khoa học - công nghệ; tạo luồng 

thông tin tự ñộng. 

- Tiếp tục mở rộng phạm vi kết nối với 24 quận - huyện và các sở, ban, ngành 

“Một cửa ñiện tử” cung cấp tình trạng giải quyết hồ sơ thành phố. Xây dựng bản ñồ 

chia sẻ thông tin của các ñơn vị sở - ngành, quận - huyện. 

- Hoàn thiện hạ tầng truyền thông với dung lượng lớn, tốc ñộ và chất lượng cao, 

phục vụ tốt hơn công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo của các cấp chính quyền thành phố và nhu 

cầu của người dân, doanh nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ 

công trực tuyến. 

c) Mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 

2008 ñến phường - xã, thị trấn; từng bước mở rộng liên thông, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ công cho công dân, 

doanh nghiệp. 

- ðối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và quận - 

huyện phấn ñấu ñến ngày 31 tháng 12 năm 2013 xây dựng và áp dụng ñối với toàn bộ 

hoạt ñộng liên quan ñến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức. 

- Khuyến khích Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn xây dựng và áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng theo mô hình khung do nhà nước quy ñịnh. 

d) Quy hoạch chuẩn hóa các công sở hành chính các cấp; khắc phục tình trạng 

một số trụ sở cơ quan hành chính nhất là cấp phường - xã, thị trấn chưa ñáp ứng ñược 

yêu cầu hoạt ñộng; trang bị phương tiện làm việc, tạo thuận lợi cho người dân và 

doanh nghiệp ñến liên hệ giải quyết công việc. 

ñ) Giải quyết tốt mối quan hệ giao dịch giữa các cơ quan hành chính với tổ 

chức, công dân và doanh nghiệp theo hướng xác ñịnh rõ quy trình giải quyết công 



CÔNG BÁO/34/01-6-2011 13

việc, cơ quan chủ trì và trách nhiệm cá nhân. Công khai tất cả biểu mẫu, thành phần 

hồ sơ ñược sử dụng thống nhất tại các cơ quan hành chính theo quy trình. 

6. Về thực hành dân chủ trong bộ máy hành chính nhà nước: 

a) Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi giúp nhân dân hiểu rõ Quy chế thực hiện dân 

chủ cơ sở là công cụ pháp lý quan trọng ñể thực hiện quyền làm chủ của mình và 

tham gia hỗ trợ chính quyền cơ sở thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước tại ñịa 

phương. 

b) Tập trung chỉ ñạo việc ñổi mới lề lối làm việc, tiếp dân, giải quyết các công 

việc có liên quan ñến quyền và lợi ích của nhân dân ñược giải quyết ñúng quy ñịnh, 

chấm dứt tình trạng ñùn ñẩy trách nhiệm giữa các cơ quan chuyên môn và các cấp 

chính quyền thành phố. 

c) Thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt ñộng của cơ quan quản lý 

nhà nước thành phố, quận - huyện, phường - xã, thị trấn; chú trọng quản lý chặt chẽ 

các quỹ ñóng góp của nhân dân, kể cả việc quản lý các quỹ từ thiện xã hội của các tổ 

chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cá nhân theo quy ñịnh của pháp luật. 

d) Duy trì thực hiện chế ñộ khảo sát về sự hài lòng của nhân dân và doanh 

nghiệp ñối với cơ quan quản lý nhà nước, qua ñó kịp thời chỉ ñạo chấn chỉnh, khắc 

phục những tồn tại, yếu kém của các sở - ngành, quận - huyện trong việc phục vụ 

nhân dân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình hành ñộng của Thành ủy và phụ lục kèm theo những nhiệm vụ ñể triển 

khai thực hiện, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các quận - huyện tổ chức quán triệt và trực tiếp chỉ ñạo xây dựng kế hoạch thực 

hiện của cơ quan, ñơn vị và ñịa phương ngay trong quý I năm 2011 (tăng cường kiểm 

tra, ñôn ñốc việc triển khai thực hiện; ñịnh kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, báo cáo kết 

quả cho Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ). 

2. Ngoài việc xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ quan, ñơn vị, Thủ trưởng các 

sở - ngành sau ñây có trách nhiệm chỉ ñạo thực hiện cải cách hành chính gắn với mục 

tiêu xây dựng mô hình chính quyền ñô thị trên các lĩnh vực: 

- Sở Tư pháp: cải cách thể chế; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn thành phố; cải cách tư pháp; 
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- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố: cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát 

và ñơn giản hóa thủ tục hành chính; 

- Sở Nội vụ: cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng ñội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức;  

- Sở Tài chính: cải cách tài chính công; xã hội hóa dịch vụ công; 

- Sở Khoa học và Công nghệ: áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO vào hoạt ñộng của các cơ quan hành chính nhà nước;  

- Sở Thông tin và Truyền thông: thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý hành chính nhà nước;  

- Sở Kế hoạch và ðầu tư: công tác phân cấp; công tác ñầu tư trụ sở cấp xã, 

phường bảo ñảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

của bộ máy nhà nước; phối hợp Ban ðổi mới Doanh nghiệp trong sắp xếp doanh 

nghiệp nhà nước. 

- Viện Nghiên cứu phát triển thành phố: khảo sát chỉ số hài lòng của tổ chức và 

công dân về dịch vụ công. 

3. Giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ theo dõi, ñôn ñốc việc 

triển khai thực hiện Kế hoạch này; ñịnh kỳ báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân 

thành phố các biện pháp cần thiết bảo ñảm Kế hoạch ñược thực hiện hiệu quả và 

ñồng bộ. 

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa ñổi, bổ 

sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, các sở - ngành, cơ quan thành phố, Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện chủ ñộng báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố xem 

xét, quyết ñịnh./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 24/2011/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ðại hội  

ðảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, chuyển ñổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố 

giai ñoạn 2011 - 2015 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Chương trình hành ñộng số 11-CTrHð/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 

của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành 

phố lần thứ IX về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển ñổi mô 

hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai ñoạn 2011 - 2015; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 9413/TTr-

SKHðT ngày 20 tháng 12 năm 2010, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ðại 

hội ðảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

chuyển ñổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai ñoạn 2011 - 2015. 

ðiều 2. Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện, Giám ñốc các cơ quan, ñơn vị và doanh nghiệp thuộc thành phố căn cứ chức 

năng nhiệm vụ ñược giao và nội dung Kế hoạch này xây dựng Chương trình kế 

hoạch, ñề án cụ thể nhằm thực hiện ñạt hiệu quả cao nhất các nội dung trọng tâm và 

những giải pháp chủ yếu của Chương trình; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế 

hoạch và ðầu tư ñịnh kỳ hàng năm.  
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ðiều 3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư là cơ quan thường trực phụ trách chương 

trình, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo ñịnh kỳ hàng năm về kết quả thực hiện và 

những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết và ñề xuất ñiều chỉnh, bổ sung những nội 

dung, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể cho Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Kế hoạch 

và ðầu tư, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và doanh nghiệp thuộc thành phố có 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố 

lần thứ IX về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế,  

chuyển ñổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố 

giai ñoạn 2011 - 2015 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 24/2011/Qð-UBND 

ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát: Tập trung các nguồn lực ñẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng 

khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng cao; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, 

nông nghiệp sinh thái; ñi ñầu cả nước trong chuyển ñổi mô hình tăng trưởng kinh tế 

từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, ñảm bảo chất lượng, hiệu 

quả cao, bền vững. 

2. Chỉ tiêu cụ thể: 

- Tốc ñộ tăng trưởng tổng sản phẩm nội ñịa (GDP) bình quân hàng năm ñạt 

12%. Trong ñó, giá trị sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ công nghệ cao và sản phẩm 

ứng dụng công nghệ cao ñạt 40% trong tổng sản phẩm nội ñịa (GDP) của thành phố. 

Yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) ñóng góp vào tăng trưởng ñạt khoảng 40%.  

- ðến cuối năm 2015, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 57% GDP, công nghiệp 

42% GDP, nông nghiệp 01% GDP. 

- Tốc ñộ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ bình quân 13%/năm. 

- Tốc ñộ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp bình quân 11%/năm. 

- Tốc ñộ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp bình quân 5%/năm. 

II. NHIỆM VỤ  

Tiếp tục ñẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, 
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hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực, sản phẩm và doanh 

nghiệp; chuyển ñổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng dựa vào 

tăng vốn ñầu tư, khai thác tài nguyên và nguồn lao ñộng chất lượng thấp sang phát 

triển theo chiều sâu, lấy chất lượng tăng trưởng là ñộng lực chủ yếu ñể phát triển các 

ngành, lĩnh vực trên cơ sở áp dụng những thành tựu mới về khoa học, công nghệ, ít 

gây ô nhiễm môi trường, nguồn nhân lực chất lượng cao và kỹ năng quản lý hiện ñại, 

hướng tới phát triển kinh tế tri thức, tạo ra thế và lực mới ñể phấn ñấu thực hiện thắng 

lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa thành phố.  

Những nội dung nhiệm vụ và phân công cụ thể như sau: 

1. Phát triển các ngành dịch vụ:  

Phấn ñấu tốc ñộ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân 13%/năm. Tập trung phát 

triển 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng và là thế mạnh của thành phố, bố 

trí và hình thành các trung tâm tổng hợp và chuyên ngành về thương mại, dịch vụ, 

giáo dục, y tế kỹ thuật cao, văn hóa, giải trí,… Thành phố phấn ñấu trở thành trung 

tâm dịch vụ ở khu vực ðông Nam Á, ñô thị trung tâm của Vùng thành phố Hồ Chí 

Minh, Vùng kinh tế trọng ñiểm phía Nam. Cụ thể như sau: 

a) Lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm:  

- Phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước xây dựng ðề án nâng cao 

hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống ngân hàng; trong ñó, ñẩy mạnh phát triển sản phẩm 

tài chính, ñịnh chế tài chính và thị trường tài chính; từng bước hiện ñại hóa hệ thống 

thanh toán, khuyến khích nhân dân và doanh nghiệp sử dụng hệ thống tài khoản và 

các loại thẻ ñiện tử ñể thanh toán trong giao dịch. 

- Khẩn trương hoàn tất và triển khai ðề án xây dựng “Trung tâm tài chính thành 

phố Hồ Chí Minh” ñể ñẩy mạnh phát triển sản phẩm tài chính, ñịnh chế tài chính và 

thị trường tài chính. 

- Tổ chức ñánh giá tác ñộng gia nhập WTO ñối với hoạt ñộng ngân hàng và thị 

trường chứng khoán trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm ñưa ra ñịnh hướng và 

giải pháp phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế ñể hoạt ñộng ngân hàng và thị 

trường chứng khoán trên ñịa bàn phát triển bền vững, từng bước tham gia thị trường 

vốn quốc tế, chú trọng phát triển hệ thống tài chính phi ngân hàng (thị trường chứng 

khoán, các loại quỹ, công ty ñầu tư tài chính…);  

- Nghiên cứu, ñề xuất và kiến nghị Chính phủ các giải pháp, chính sách về phát 

triển các tổ chức bảo hiểm. 
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b) Lĩnh vực thương mại:  

- ðẩy nhanh tiến ñộ triển khai thực hiện các nội dung cụ thể của các chương 

trình, ñề án ñã ñược hoàn thành trong giai ñoạn 2006 - 2010 gồm: Chương trình 

chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu; ñề án xây dựng kênh phân phối bán buôn, bán lẻ; 

ñề án phát triển hệ thống thương mại ñiện tử,… nhằm ñảm bảo ñẩy mạnh hoạt ñộng 

thương mại, xuất nhập khẩu của thành phố; ñảm bảo ña dạng hóa về quy mô, loại 

hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu và thành phần kinh tế hoạt ñộng trong lĩnh vực 

thương mại; ñổi mới phương thức tổ chức phân phối, kinh doanh theo hướng chuyên 

nghiệp, văn minh, hiện ñại.  

- Khẩn trương hoàn thiện ñề án thành lập Trung tâm (Sở) giao dịch hàng hóa. 

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách ñẩy mạnh việc thu hút ñầu tư dự án Trung tâm 

thương mại quốc tế ở bán ñảo Thủ Thiêm ñể tạo ñiều kiện phát triển các trung tâm 

hội chợ, triển lãm tầm cỡ khu vực, trung tâm thương mại quốc tế. 

- Hoàn chỉnh cơ chế, chính sách về bình ổn giá và triển khai ñề án chiến lược tạo 

nguồn hàng thiết yếu ñảm bảo cân ñối cung cầu, bình ổn thị trường thành phố giai 

ñoạn 2011 - 2015; phát triển mạnh hệ thống phân phối, mạng lưới bán lẻ hướng ñến 

phục vụ trực tiếp người tiêu dùng tại các khu vực dân cư, ñịa phương trọng ñiểm (Ký 

túc xá sinh viên, khu lưu trú công nhân…) và vùng nông thôn ngoại thành. 

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành chính sách phát triển khu vực kinh tế Nhà 

nước, kinh tế tập thể ñể giữ vững vai trò nòng cốt trong ñịnh hướng phát triển sản 

xuất - kinh doanh, bình ổn thị trường. 

c) Lĩnh vực du lịch:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung cụ thể của chương trình, ñề án ñã 

ñược hoàn thành trong giai ñoạn 2006 - 2010 gồm: Chương trình phát triển du lịch 

trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2007 - 2010 và những năm kế tiếp ñược ban hành 

theo Quyết ñịnh số 06/2008/Qð-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố; Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành du lịch trên ñịa 

bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010 ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

43/2008/Qð-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.  

- Xây dựng Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành du lịch trên 

ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2011 - 2015; trong ñó chú trọng nghiên cứu, xây dựng 

chiến lược phát triển thương hiệu du lịch của thành phố; xây dựng sản phẩm du lịch 
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của thành phố có lợi thế cạnh tranh; ñề xuất cơ chế, chính sách ñể quản lý và phát 

triển hệ thống khách sạn ñạt chuẩn quốc tế. 

- Tổ chức phối hợp và liên kết với các tỉnh trong Vùng nhằm xây dựng, phát 

triển các khu vực, chương trình du lịch ñạt tiêu chuẩn quốc tế; tiếp tục ñầu tư cơ sở hạ 

tầng, hệ thống khách sạn ñạt chuẩn quốc tế. 

- Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến vào các thị trường trọng ñiểm, gắn với 

mở rộng hợp tác liên kết, kêu gọi ñầu tư, ñào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch.  

d) Lĩnh vực dịch vụ vận tải, cảng và kho bãi:  

- Nghiên cứu xây dựng ñề án Quy hoạch xây dựng hệ thống kho, bãi hiện ñại, 

ñáp ứng nhu cầu trung tâm vận tải ñường bộ, ñường không, ñường sắt, ñường sông, 

ñường biển nhằm ñảm bảo thực hiện tốt vai trò ñầu mối trung chuyển hàng hóa cho 

Vùng kinh tế trọng ñiểm phía Nam và xuất nhập khẩu hàng hóa cho cả nước, quốc tế.   

- ðẩy nhanh tiến ñộ triển khai thực hiện ñề án Xây dựng Trung tâm cung ứng 

Logistics trọn gói cho các doanh nghiệp thành phố; trong ñó tập trung mở rộng 

nghiên cứu và ñề xuất giải pháp về xây dựng, phát triển hệ thống logistics trên ñịa 

bàn thành phố góp phần cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. 

- Hoàn thành chương trình di dời hệ thống cảng ra khỏi khu vực trung tâm thành 

phố theo quy hoạch ñã ñược phê duyệt.  

- Khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng, ñưa vào khai thác sử dụng cụm Cảng 

Hiệp Phước; nâng công suất Cảng Cát Lái ñể phát huy lợi thế ñầu mối giao thương 

khu vực và quốc tế. 

- ðẩy nhanh phát triển các phương tiện vận tải công cộng và tiến ñộ ñầu tư xây 

dựng các phương tiện vận chuyển công cộng có sức chở lớn như: các tuyến Metro số 

1, số 2, số 3a, số 3b, số 4,…. 

- Hoàn thiện việc nghiên cứu và triển khai thực hiện các tuyến vận tải công cộng 

bằng ñường thủy nội ñịa phục vụ cho hoạt ñộng vận tải hành khách, vận tải hàng hóa 

và du lịch sông nước trên ñịa bàn thành phố. 

- Tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, công tác giải phóng mặt bằng… triển khai 

nhanh dự án Khu ñô thị Ccảng Hiệp Phước theo ñúng tiến ñộ và quy hoạch ñã ñược 

phê duyệt. 

ñ) Lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông:  



CÔNG BÁO/34/01-6-2011 21

- Tập trung phát triển ngành thông tin - truyền thông theo hướng ứng dụng công 

nghệ hiện ñại, phát triển dịch vụ gia công, xử lý, quản lý dữ liệu từ xa cho các khách 

hàng trong nước và quốc tế. 

- Kết cấu hạ tầng giữa dịch vụ viễn thông - tin học - truyền thông; phát triển dịch 

vụ ña chức năng, tạo tiền ñề về cơ sở hạ tầng phục vụ các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã 

hội trong giai ñoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo. 

- Tiếp tục ñẩy nhanh tiến ñộ triển khai thực hiện Chương trình phát triển các 

dịch vụ kinh doanh trực tuyến; xây dựng kế hoạch, chương trình dự án thực hiện phát 

triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trên ñịa bàn thành phố giai 

ñoạn 2011 - 2015 có tầm nhìn ñến năm 2020. 

- Triển khai ñề án ñưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông 

tin và truyền thông theo Quyết ñịnh số 1755/Qð-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

e) Lĩnh vực kinh doanh bất ñộng sản:  

- ðẩy mạnh triển khai chương trình nhà ở trên ñịa bàn thành phố, nghiên cứu, ñề 

xuất các giải pháp ñể triển khai có hiệu quả chương trình cho phù hợp với thời kỳ 

mới. 

- Nghiên cứu triển khai ñề án bảo ñảm phát triển thị trường bất ñộng sản theo 

ñúng ñịnh hướng, lành mạnh, an toàn; ñẩy mạnh hoạt ñộng quản lý các sàn giao dịch 

bất ñộng sản cũng như các dịch vụ mua bán, cho thuê nhà ở, văn phòng, dịch vụ nhà, 

ñất qua sàn giao dịch. 

- Tăng cường quản lý thực hiện các chính sách về ñất, nhà ở và các giải pháp về 

tài chính ñể thúc ñẩy thị trường bất ñộng sản phát triển, gắn với việc thu hút ñầu tư và 

ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện chương trình nhà ở, công trình xây dựng các Khu ñô thị 

mới Thủ Thiêm, Khu Tây Bắc Củ Chi, Khu ñô thị Nam thành phố, Khu ñô thị Cảng 

Hiệp Phước... 

- Nhanh chóng hoàn thiện quy chế về ñấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư các khu ñất 

trên ñịa bàn thành phố.   

g) Lĩnh vực dịch vụ tư vấn, khoa học - công nghệ:  

- Xây dựng cơ chế, chính sách tạo ñiều kiện thúc ñẩy các dịch vụ khoa học - 

công nghệ và tư vấn, nhằm tạo bước phát triển ñột phá trên một số lĩnh vực như: 

chuyển giao công nghệ, phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, sở hữu trí 
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tuệ, kiểm toán, dịch vụ tư vấn, bảo biểm…; khuyến khích, hỗ trợ hoạt ñộng nghiên 

cứu khoa học và triển khai ứng dụng vào sản xuất. 

- Triển khai thực hiện các nội dung, chương trình về ứng dụng, phát triển khoa 

học công nghệ và dịch vụ khoa học công nghệ bao gồm: 

+ Chương trình ñổi mới công nghệ và nâng cao năng suất, chất lượng của các 

ngành kinh tế chủ lực của thành phố bao gồm các nội dung về: ñổi mới công nghệ 

phục vụ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa trên ñịa bàn thành phố; hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất, chất lượng của các ngành kinh tế chủ lực. 

+ Chương trình nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về mô hình tăng trưởng 

và phát triển bền vững trong phát triển khoa học công nghệ.  

+ Triển khai nhóm chương trình nghiên cứu, hình thành và phát triển Khoa học 

Dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ các ngành dịch vụ thành phố phát 

triển dựa trên nền tảng ứng dụng các công nghệ quản lý tiên tiến, bao gồm: ñề án 

hình thành và phát triển Khoa học Dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 

- 2015; nhóm các ñề án về nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ kiểm ñịnh và thử 

nghiệm phục vụ công tác quản lý ño lường chất lượng sản phẩm hàng hóa; nhóm ñề 

án về phát triển thị trường công nghệ và dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ. 

h) Lĩnh vực y tế:  

- Nghiên cứu xây dựng một số trung tâm y tế - sinh thái kết hợp khám chữa bệnh 

và nghỉ dưỡng. 

- ðẩy nhanh tiến ñộ triển khai các chương trình ñề án còn chưa hoàn thiện trong 

giai ñoạn 2006 - 2010, gồm: 

+ Xây dựng 05 khu ñiều trị kỹ thuật cao, hiện ñại ngang tầm các nước trong khu 

vực, gồm: 1 khu trung tâm là các bệnh viện thành phố hiện nay và 04 khu cửa ngõ 

vào trung tâm thành phố: (1) Bình Chánh, Bình Tân, quận 8; (2) Thủ ðức, quận 9, 

quận 2; (3) Củ Chi, Hóc Môn, quận 12; (4) Cần Giờ, Nhà Bè, quận 7. 

+ Xây dựng Viện Trường ở Củ Chi tại xã Phước Hiệp phục vụ lâu dài cho ñào 

tạo cán bộ y tế cho ngành y tế của thành phố. 

+ Xây dựng khu xét nghiệm kỹ thuật cao cho hệ dự phòng ở Khu Nam thành 

phố. 

- Tập trung nghiên cứu thực hiện các chương trình, ñề án nhằm ñạt ñược nhiệm 

vụ ñã ñề ra trong lĩnh vực y tế gồm: 
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+ Tiếp tục ñẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế; nghiên cứu thí ñiểm mô hình bệnh 

viện cổ phần.  

+ Xây dựng mô hình liên kết trong ñào tạo: Bệnh viện - Trường ðại học Y, 

Dược; 

+ Triển khai chương trình quy hoạch ñào tạo cán bộ y tế; 

+ Chương trình thành lập phòng khám, chăm sóc “Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch 

hóa gia ñình” giai ñoạn 2011 - 2015; tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; 

+ Chương trình củng cố và tăng cường phát triển mạng lưới y tế cơ sở và hệ 

thống dự phòng thành phố; 

+ Xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Chương trình phát triển ngành y dược học cổ truyền ñến năm 2020; 

+ Chương trình sắp xếp hệ thống khám chữa bệnh và hệ thống y tế dự phòng; 

+ Một số giải pháp ñể kiện toàn quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm trên ñịa 

bàn; 

+ Chương trình hành ñộng Vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố; 

+ Thí ñiểm quản lý thực phẩm theo mô hình “Chuỗi thực phẩm an toàn, giai 

ñoạn 2011 - 2015”. 

i) Lĩnh vực giáo dục - ñào tạo:  

- Tiếp tục triển khai Chương trình ñào tạo lao ñộng kỹ thuật; trong ñó chú trọng 

ñào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành khoa học - công nghệ cao, các ngành quản 

lý, quản trị kinh doanh theo nhu cầu của thị trường, ñáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện ñại hóa thành phố. 

- ðẩy mạnh triển khai công tác xã hội hóa giáo dục - ñào tạo; khuyến khích các 

trường, cơ sở giáo dục quốc tế có uy tín, thương hiệu thành lập chi nhánh tại thành 

phố theo quy hoạch. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước ñối với các cơ sở giáo dục - ñào tạo có 

yếu tố nước ngoài theo ñúng quy ñịnh. 

2. Phát triển các ngành công nghiệp: 

Phấn ñấu ñạt tốc ñộ tăng trưởng giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng 

bình quân 11%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 13%/năm; trong ñó, 
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ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, 

công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, 

năng suất lao ñộng cao, hàm lượng giá trị gia tăng lớn, các ngành công nghệ sinh học 

và công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 

Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp theo hướng tăng 

nhanh tỷ trọng 4 ngành công nghiệp trọng yếu (ñiện tử - công nghệ thông tin, cơ khí 

chế tạo, hóa chất - nhựa cao su, chế biến tinh lương thực - thực phẩm) và phát triển 

công nghiệp hỗ trợ ñể ñáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện ñại hóa.  

a) Ngành cơ khí: 

- Máy công cụ (máy cắt gọt kim loại, máy rèn dập, máy chế biến gỗ, nhựa): Ưu 

tiên phát triển ngành chế tạo máy công cụ nhằm ñáp ứng nhu cầu trang bị máy móc, 

thiết bị của các doanh nghiệp trong nước, máy móc phục vụ nông lâm ngư nghiệp. 

ðẩy mạnh nghiên cứu thiết kế, chế tạo các mẫu máy hiện ñại; ñẩy mạnh chương trình 

hiện ñại hóa theo hướng ñiện tử - tin học hóa dàn máy công cụ hiện có trong các cơ 

sở công nghiệp. 

- Ngành cơ khí ô tô (ô tô 4 chỗ, xe mini buýt, xe buýt, ô tô tải, xe chuyên dùng): 

Phát triển ngành công nghiệp ô tô trên cơ sở tiếp thu và ứng dụng công nghệ tiên tiến 

của thế giới, kết hợp với khai thác và từng bước nâng cao công nghệ và thiết bị hiện 

có, ñáp ứng phần lớn nhu cầu thị trường ô tô trong nước (ñối với các loại ô tô thông 

dụng và chuyên dùng có giá cạnh tranh và phù hợp với các ñiều kiện cụ thể của thành 

phố), tập trung sản xuất ñộng cơ ô tô ñạt tỷ lệ nội ñịa hóa phù hợp, ñặc biệt chú trọng 

ñầu tư sản xuất linh kiện ñộng cơ và hộp số. 

- Máy ñộng lực (ñộng cơ diezel, ñộng cơ xăng công suất nhỏ), máy móc thiết bị 

ñiện: ñầu tư chiều sâu, hiện ñại hóa thiết bị và công nghệ, nâng cao năng lực chế tạo 

máy ñộng lực, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; ñáp ứng phần lớn nhu cầu 

trong nước, thay thế thiết bị nhập khẩu, từng bước xuất khẩu sản phẩm ra thị trường 

khu vực và thế giới. 

- Khuyến khích các ngành cơ khí trọng ñiểm trong chương trình kích cầu của 

thành phố: tấm panel pin mặt trời; sản xuất các loại máy móc, thiết bị thế hệ mới hoặc 

sử dụng công nghệ mới ñược ñiện tử hóa, tự ñộng hóa, ñiều khiển theo các chương 

trình máy tính ñược tiêu thụ trong nước; robot công nghiệp; sản xuất các sản phẩm cơ 

khí chính xác, máy móc thiết bị kiểm tra an toàn trong quá trình sản xuất công 

nghiệp; cơ khí làm khuôn mẫu phục vụ sản xuất công - nông nghiệp; sản xuất trang 

thiết bị y tế phục vụ chẩn ñoán, ñiều trị và nghiên cứu thí nghiệm. 
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b) Ngành ñiện tử - công nghệ thông tin - công nghiệp nội dung số: 

- Khai thác có hiệu quả các khu trung tâm phần mềm hiện nay trên ñịa bàn thành 

phố như: Trung tâm Công nghệ Phần mềm Sài Gòn (SSP), Công viên Phần mềm 

Quang Trung (QTSC), Khu Công nghệ Phần mềm ðại học Quốc gia  thành phố Hồ 

Chí Minh, các Tòa nhà E-Town của Công ty cổ phần cơ ñiện lạnh REE; phối hợp với 

Ban Quản lý Khu ñô thị mới Thủ Thiêm ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện dự án Công viên 

Phần mềm Thủ Thiêm; nghiên cứu, ñề xuất ñịa ñiểm ñể thực hiện ñầu tư khu Công 

viên Phần mềm Quang Trung thứ 2; xây dựng chính sách ñể khuyến khích các nhà 

ñầu tư tiếp tục thực hiện ñầu tư xây dựng các khu sản xuất phần mềm tập trung, trong 

ñó bao gồm cả các chính sách về hỗ trợ ñào tạo nguồn nhân lực. 

- Tiếp tục triển khai các nội dung cụ thể của ñề án phát triển ngành công nghệ 

thông tin; tổ chức nghiên cứu, bổ sung nội dung phát triển ngành ñiện tử, ngành  công 

nghiệp nội dung số và các nội dung, sản phẩm mới trong lĩnh vực công nghệ thông 

tin cần tiếp tục ưu tiên ñầu tư ñể phù hợp với nhu cầu thực tế và xu hướng phát triển 

của kinh tế thành phố. Cụ thể: 

+ Công nghiệp phần mềm: ðẩy mạnh sản xuất, gia công phần mềm phục vụ nhu 

cầu trong nước và xuất khẩu; tiếp tục quy hoạch, mở rộng quy mô ñể triển khai các 

dự án sản xuất ñiện tử - tin học, phần mềm, ñẩy mạnh phát triển một số trung tâm và 

công viên phần mềm tập trung.  

+ ðiện tử - Công nghệ thông tin: Tập trung ưu tiên ñầu tư phát triển các linh 

kiện, phụ tùng, các sản phẩm ñiện tử gia dụng và công nghiệp, ñiện tử viễn thông, 

máy tính, các dịch vụ ñiện tử - tin học, dịch vụ trực tuyến và ña truyền thông; ñẩy 

mạnh thu hút ñầu tư và khuyến khích ñầu tư sản xuất chất bán dẫn, ñầu tư nhà máy 

sản xuất chip ñiện tử sử dụng cho các loại thẻ (ngân hàng, sim ñiện thoại, thẻ cá 

nhân,…) thông dụng. ðồng thời, thành phố cũng khuyến khích phát triển công nghiệp 

sản xuất, xuất khẩu một số linh kiện máy tính, ñiện tử,… tham gia chuỗi sản xuất 

toàn cầu.  

+ Công nghiệp nội dung số: nghiên cứu, phát triển nhanh một số lĩnh vực, sản 

phẩm phù hợp với tiềm năng và lợi thế của thành phố, tập trung xây dựng ngành công 

nghiệp nội dung số thành một ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế thành 

phố. Tập trung phát triển 04 lĩnh vực ñem lại doanh số lớn là: nội dung cho mạng di 

ñộng, trò chơi ñiện tử, quảng cáo nội dung cho Internet và thương mại ñiện tử.  

c) Ngành hóa chất - nhựa - cao su:   
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- Tiếp tục triển khai các nội dung cụ thể của ñề án phát triển ngành hóa chất ñã 

ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết ñịnh số 2436/Qð-UBND ngày 

01 tháng 6 năm 2007; tổ chức nghiên cứu, bổ sung nội dung phát triển của ngành hóa 

chất - nhựa - cao su cần tiếp tục ưu tiên ñầu tư ñể phù hợp với nhu cầu thực tế và xu 

hướng phát triển của kinh tế thành phố. 

- ðẩy nhanh tiến ñộ triển khai dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp hóa 

dược tại Phước Hiệp (huyện Củ Chi) ñể kêu gọi ñầu tư một số nhà máy sản xuất 

thuốc chữa bệnh ñáp ứng nhu cầu của thành phố, cả nước và hướng tới xuất khẩu.  

- Phát triển công nghiệp sản xuất dược liệu, bào chế thuốc…, ưu tiên phát triển 

sản xuất các loại thuốc sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên sẵn có tại Việt Nam; ñẩy 

mạnh việc ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ lĩnh vực hóa dược, lĩnh vực công 

nghiệp chế biến thực phẩm (men vi sinh) và lĩnh vực nông nghiệp (phân bón vi sinh, 

thuốc trừ sâu vi sinh); có chính sách hỗ trợ phát triển các Trung tâm nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học cho hoạt ñộng chiết tách, bào chế thuốc từ nguồn nguyên liệu tự 

nhiên. 

- Ngành hóa chất nhựa và cao su kỹ thuật cao: tập trung các loại sản phẩm như 

săm lốp ô tô, xe máy và các sản phẩm cao su kỹ thuật cao, bao bì các loại, vật liệu 

xây dựng,…; việc ñầu tư phát triển phải ñảm bảo ứng dụng Tập trung nghiên cứu, 

ứng dụng ñể sản xuất các vật liệu mới như: sản xuất các sản phẩm, vật liệu từ 

composit; vật liệu mới có chất lượng cao; hợp chất bán dẫn vi mạch; 

- Khuyến khích ñổi mới công nghệ ñể sản xuất phân bón, ñặc biệt công nghệ sản 

xuất phân bón hữu cơ sinh học từ rác.  

d) Ngành chế biến tinh lương thực - thực phẩm: 

- Tập trung ñầu tư chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường; trong ñó chú trọng ñến việc thực hiện tinh chế nông 

sản dựa trên việc sử dụng công nghệ hiện ñại và ứng dụng công nghệ sinh học. Các 

ngành sản phẩm chủ yếu tiếp tục tập trung vào công nghiệp rượu bia, nước giải khát; 

chế biến sữa; chế biến thịt, thủy hải sản; chế biến dầu thực vật; chế biến bánh kẹo, 

thức ăn nhanh.  

- Khuyến khích các doanh nghiệp có thế mạnh của thành phố ñầu tư phát triển 

mạnh các khâu nghiên cứu phát triển sản phẩm, hỗ trợ kiểm tra và chứng nhận chất 

lượng sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu có sức cạnh tranh mạnh trên thị 

trường cả nước và khu vực. 
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ñ) Bên cạnh các ngành công nghiệp trọng yếu, công nghiệp - xây dựng thành 

phố cũng duy trì phát triển một số ngành, sản phẩm như: 

- Sản phẩm công nghiệp truyền thống: may mặc, giày da, chế biến gỗ phục vụ 

nhu cầu trong nước và mở rộng xuất khẩu. ðồng thời lựa chọn một số công ñoạn có 

giá trị gia tăng cao trong các ngành công nghiệp khác ñể ñầu tư, tham gia vào chuỗi 

giá trị toàn cầu các sản phẩm công nghiệp như: công nghiệp thời trang ngành dệt 

may; các công ñoạn thiết kế, tiếp thị, phân phối… trong các ngành công nghiệp 

khác. 

- Chú trọng ñầu tư hiện ñại hóa ngành xây dựng sử dụng công nghệ và thiết bị 

mới, hiện ñại trong thiết kế - thi công xây lắp, sử dụng vật liệu mới, tiết kiệm năng 

lượng; nâng tốc ñộ tăng trưởng ngành xây dựng cao hơn tốc ñộ tăng trưởng của các 

ngành công nghiệp; có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng phát 

triển, xây dựng thương hiệu mạnh, có uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh 

vực xây lắp ngang tầm các nước trong khu vực. 

- Phát triển các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn nhằm làm 

thay ñổi cơ cấu kinh tế và văn hóa xã hội của nông thôn, góp phần bảo ñảm an ninh 

lương thực cho thành phố và cho các vùng kinh tế trọng ñiểm phía Nam; bảo ñảm sự 

thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn 

thành phố. 

3. Phát triển ngành nông nghiệp: 

Phấn ñấu tốc ñộ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân 5%/năm, giá trị sản xuất 

tăng bình quân 6%/năm. ðẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo 

hướng nông nghiệp ñô thị hiện ñại, hiệu quả, bền vững; chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản theo hướng gắn liền với ñặc trưng của một ñô thị lớn là nông 

nghiệp sạch, không gây ô nhiễm môi trường, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp xây 

dựng nông thôn mới.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp giai ñoạn 2006 - 2010; nghiên cứu, xây dựng và ñề xuất triển 

khai thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai ñoạn 2011 - 

2015; 

- Triển khai các chương trình, ñề án gồm: Chương trình hành ñộng số 43-

CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy về nông nghiệp - nông dân - nông 

thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa X; 
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chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2010 - 2020; 

chương trình nâng cao năng lực quản lý, gây nuôi ñộng vật hoang dã; chương trình 

khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao công nghệ, giống mới trong nông nghiệp; ñề 

án Phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập của nông dân; ñề án 

ứng phó biến ñổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; dự án ñầu tư trại 

thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao; ñề án nâng cao chất lượng vệ sinh an 

toàn thực phẩm ñối với nông sản thực phẩm;  

- Tăng cường quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, kiểm soát, ñảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm có nguồn gốc ñộng vật, thực vật, thủy sản; công tác quản lý bảo vệ 

rừng, phòng, chống cháy rừng, ñộng vật hoang dã... 

- Hoàn thiện chính sách hỗ trợ chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chương 

trình phát triển rau an toàn, bò sữa, thủy sản, hoa - cây cảnh - cá kiểng, cá sấu…; 

triển khai ñề án nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ñối với nông sản thực 

phẩm; ñề án giám sát dịch tễ; chú trọng bảo vệ và phát triển các loại rừng, cây xanh; 

chương trình khuyến nông, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ cho 

các hộ sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp, trang trại ñể tăng năng suất lao ñộng, 

hiệu quả ñầu tư trên một ñơn vị diện tích ñất sản xuất nông nghiệp.  

- Liên kết với các tỉnh trong vùng ñể xây dựng các vùng nguyên liệu nhằm cung 

cấp cho ngành công nghiệp chế biến của thành phố. ðiều chỉnh quy hoạch và mục 

ñích sử dụng ñất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế ñất, góp phần tăng năng suất lao 

ñộng và thu nhập lao ñộng nông nghiệp. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành 

phố thực hiện Chương trình hành ñộng số 24-CTr/TU ngày 26 tháng 10 năm 2007 

của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

ðảng khóa X về chiến lược biển Việt Nam trên ñịa bàn thành phố. 

- Tập trung chỉ ñạo ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện ñầu tư một số dự án trọng ñiểm 

trong lĩnh vực nông nghiệp của các ñơn vị thành viên bao gồm: ñẩy nhanh việc hoàn 

thiện ñầu tư và thu hút ñầu tư vào Khu Nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu ñề 

xuất việc triển khai ñầu tư các khu nông nghiệp công nghệ cao tiếp theo; ñẩy mạnh 

tiến ñộ triển khai dự án Trung tâm thủy sản thành phố, dự án Trung tâm giao dịch - 

triển lãm nông sản thành phố. 

- ðẩy nhanh tiến ñộ thực hiện ñầu tư dự án Trung tâm công nghệ sinh học 

thành phố. 
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III. GIẢI PHÁP  

ðể hỗ trợ hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, cần tập trung triển khai các nhóm 

giải pháp chính như sau: 

1. Tiếp tục rà soát, ñiều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các loại quy hoạch (quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch các ngành kinh tế, kỹ thuật, quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển giao thông …), gắn với quy hoạch Vùng kinh 

tế trọng ñiểm phía Nam, Vùng ðông Nam Bộ ñáp ứng yêu cầu ñiều chỉnh quy hoạch 

không gian ñô thị, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng liên vùng; phân bổ lực 

lượng sản xuất, phân công lao ñộng xã hội, bố trí dân cư toàn Vùng phù hợp ñịnh 

hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  

Chủ ñộng phối hợp với các Bộ - ngành Trung ương và các tỉnh trong Vùng kinh 

tế trọng ñiểm phía Nam thực hiện thống nhất quy hoạch phát triển kinh tế, tạo sự 

ñồng bộ trong phát triển kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, ñào tạo nguồn nhân lực, 

cơ chế, chính sách ñầu tư chung, góp phần thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn 

Vùng, xây dựng vùng nguyên liệu, vùng công nghiệp hỗ trợ ñể gắn kết với thành phố 

Hồ Chí Minh. Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm công nghệ cao của 

khu vực với các vệ tinh cung cấp các sản phẩm hỗ trợ từ các tỉnh thành lân cận. 

2. Tập trung triển khai thực hiện nhanh và có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể ñược 

nêu ra tại Mục II Kế hoạch này và các chương trình, ñề án phục vụ cho việc thực hiện 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nhiệm vụ ñã ñề ra, bao gồm: 

- Các chương trình, ñề án ñã ban hành trong giai ñoạn 2006 - 2010 nay cần tiếp 

tục triển khai thực hiện: chi tiết theo phụ lục 1 ñính kèm. 

- Các chương trình, ñề án bổ sung mới: chi tiết theo phụ lục 2 ñính kèm.  

3. ðẩy mạnh các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng thành 

tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất, ñời sống, tăng cường chuyển giao công nghệ 

tiên tiến từ nước ngoài, ñổi mới công nghệ thiết bị, nhằm nâng cao hiệu quả cạnh 

tranh của nền kinh tế; có giải pháp nâng cao năng lực họat ñộng và sức cạnh tranh 

của các tổng công ty trực thuộc ñể ñảm bảo vai trò nòng cốt trong quá trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế thành phố. 

4. Tổ chức thực hiện các chuyên ñề nghiên cứu chung về vấn ñề chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế thành phố và vấn ñề tái cấu trúc nền kinh tế thành phố. Cụ thể bao 

gồm: ñề án “Tái cấu trúc nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 
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2020”; ñề án “ðánh giá chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2006 - 2010 và ñịnh hướng phát triển giai 

ñoạn 2011 - 2015”. 

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 20/2009/Qð-UBND ngày 27 

tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về thực hiện 

các dự án ñầu tư trong nước thuộc Chương trình kích cầu trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh; nghiên cứu, ñề xuất hoàn thiện cơ chế sử dụng công cụ tài chính này làm 

ñòn bẩy ñể hỗ trợ, thúc ñẩy các doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố thực hiện ñầu tư 

ñổi mới trang thiết bị, mở rộng sản xuất theo ñúng ñịnh hướng ñã ñề ra của thành 

phố, góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên ñịa bàn thành phố.  

6. Rà soát, ñiều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách xây dựng môi trường ñầu tư 

thông thoáng, bình ñẳng; trong ñó, tập trung rà soát, bãi bỏ những thủ tục không cần 

thiết, nhất là trong lĩnh vực ñầu tư, ñăng ký kinh doanh, thuế, hải quan và các dịch vụ 

hành chính; công khai, minh bạch quy trình, thủ tục, chuẩn hóa mô hình áp dụng cơ 

chế “một cửa liên thông”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan hành 

chính các cấp ñể giảm phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.  

7. Tập trung phát triển nguồn nhân lực ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội 

thành phố trong giai ñoạn mới; trong ñó, ưu tiên ñào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao phục vụ nhu cầu phát triển thành phố và khu vực phía Nam, ñặc biệt là nguồn 

nhân lực cho các lĩnh vực, các ngành kinh tế mũi nhọn (công nghiệp ñiện tử, sản xuất 

phầm mềm, công nghiệp nội dung số, tin học và tự ñộng hóa …); mở rộng quy mô, 

phương thức ñào tạo nguồn nhân lực, chú trọng ñào tạo công nhân tay nghề cao ñáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao cho các sở - ban - ngành có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các 

nhiệm vụ, chương trình, ñề án cụ thể ñược quy ñịnh tại Mục II và tại phụ lục 1 và phụ 

lục 2 ñính kèm theo Kế hoạch này. 

2. Các sở - ban - ngành liên quan có trách nhiệm khẩn trương dự trù kinh phí 

thực hiện các chương trình cụ thể ñể ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thông qua. 

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ Chương trình hành 

ñộng của Thành ủy và các nội dung nhiệm vụ nêu trên, xây dựng kế hoạch thực hiện 

Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên ñịa bàn cho phù hợp với ñiều kiện cụ 

thể của từng quận - huyện và chủ ñộng tổ chức thực hiện ñể ñạt hiệu quả cao nhất. 
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4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và các doanh nghiệp trực thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm phối hợp với các Sở - ngành thực hiện 

thành công chương trình này. 

5. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chịu trách nhiệm làm ñầu mối ñiều phối hoạt ñộng 

chung của cả Chương trình; theo dõi tiến ñộ, phát hiện khó khăn, vướng mắc ñể giải 

quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết; hàng năm sơ kết kết quả thực hiện 

Chương trình, ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các nội dung ñiều chỉnh, bổ sung./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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PHỤ LỤC 1 
Các chương trình ðề án của giai ñoạn 2006 - 2010 nay tiếp tục triển khai  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 24/2011/Qð-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 
STT Tên ñề án 

ðơn vị chủ trì  
triển khai 

Cơ quan phối hợp Sản phẩm 
Thời gian 

hoàn thành 

I. Ngành dịch vụ 

Lĩnh vực tài chính: 

1 
ðề án xây dựng “Trung tâm tài chính 
thành phố Hồ Chí Minh” 

Viện Nghiên cứu phát 
triển thành phố 

Sở Tài chính và các Sở - 
ngành liên quan 

ðề án, chương trình hành 
ñộng, ñề xuất chính sách 

Quý II/2011 

2 
ðề án thành lập Trung tâm (Sở) giao 
dịch hàng hóa 

Viện Nghiên cứu phát 
triển thành phố 

Sở Công Thương và các Sở 
- ngành liên quan 

ðề án và ñề xuất kế 
hoạch triển khai cụ thể 

Quý IV/2011 

Lĩnh vực thương mại: 

3 

ðề án Xây dựng và triển khai chương 
trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất 
khẩu thời kỳ 2006-2010; ñề án xây 
dựng kênh phân phối bán buôn, bán lẻ; 
ñề án phát triển hệ thống thương mại 
ñiện tử 

Sở Công Thương Các Sở - ngành liên quan 

Triển khai có hiệu quả 
các nội dung của ñề án, 
các chương trình nhánh 

của ñề án 

Giai ñoạn 
2011-2015 

4 
Về việc chuẩn bị và kêu gọi ñầu tư dự 
án Trung tâm thương mại quốc tế ở 
bán ñảo Thủ Thiêm 

Ban Quản lý Khu ðô thị 
mới Thủ Thiêm 

Sở Kế hoạch và ðầu tư, 
Trung tâm Xúc tiến 

Thương mại và ðầu tư 
thành phố, Sở Công 

Thương, Sở Tài chính 

Thu hút ñược nhà ñầu tư 
có năng lực ñể triển khai 
có hiệu quả dự án Trung 

tâm thương mại quốc tế ở 
bán ñảo Thủ Thiêm 

Năm 2011 
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Lĩnh vực dịch vụ vận tải, kho bãi: 

5 Dự án “Khu ñô thị Cảng Hiệp Phước” 
Ban Quản lý Khu ñô thị 

Nam thành phố 

Sở Giao thông vận tải, Sở 
Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài 
nguyên và Môi trường và 
Công ty Phát triển công 

nghiệp Tân Thuận 

Triển khai hoàn thành dự 
án theo mục tiêu ñã ñề ra 

Năm 2013 

6 
Chương trình di dời hệ thống cảng ra 
khỏi nội thành 

Sở Giao thông vận tải 
Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở 
Tài chính và các ñơn vị có 

liên quan 

Hoàn thành việc di dời hệ 
thống cảng ra khỏi nội 

thành 
 

Lĩnh vực dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin: 

7 
Khuyến khích các thành phần kinh tế 
xây dựng mới một số e-towns 

Sở Thông tin và Truyền 
thông 

Sở Quy hoạch-Kiến trúc, 
Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài 

chính, Sở Tài nguyên và 
Môi trường và Ủy ban nhân 

dân các quận - huyện 

Xác ñịnh vị trí ñể quy 
hoạch tiếp các khu công 
viên phần mềm; ñề xuất 

các cơ chế, chính sách ñể 
khuyến khích các thành 
phần kinh tế xây dựng 
mới các khu e-towns 

Quý II/2012 

8 
Chương trình phát triển các dịch vụ 
kinh doanh trực tuyến 

Sở Thông tin và Truyền 
thông 

Sở Công Thương và các Sở 
- ngành có liên quan 

Hoàn thành các nhiệm vụ 
cụ thể của chương trình 
và ñề xuất các giải pháp 

triển khai tiếp theo 

Giai ñoạn 
2011-2015 

Lĩnh vực Bất ñộng sản: 

9  Dự án Khu ñô thị mới Thủ Thiêm 
Ban Quản lý Khu ñô thị 

mới Thủ Thiêm 

Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở 
Tài chính, Ủy ban nhân dân 

quận 2 và các Sở - ngành 
có liên quan 

Triển khai ñầu tư xong 
Khu ñô thị mới Thủ 

Thiêm 
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10 Dự án Khu ñô thị mới Nam thành phố Ban Quản lý Khu Nam 

Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở 
Tài chính, Ủy ban nhân dân 

quận 2 và các Sở - ngành 
có liên quan 

Tiếp tục triển khai ñầu tư 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng 
khu Nam và thu hút ñầu 

tư 

 

Về dịch vụ tư vấn, khoa học, công nghệ nghiên cứu và triển khai: 

11 
Dự án ñầu tư Trung tâm thiết kế chế 
tạo thiết bị mới (NEPTECH) 

Sở Khoa học và Công 
nghệ và Trung tâm 

NEPTECH 

Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở 
Tài chính và các Sở - ngành 

có liên quan 

ðầu tư xong Trung tâm 
thiết kế chế tạo thiết bị 

mới (NEPTECH) và triển 
khai các hoạt ñộng cụ thể 

Trong năm 
2011 

12 
Dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ, 
nghiên cứu-triển khai 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao, các ñơn vị trực 

thuộc Sở Khoa học và 
Công nghệ và các ñơn vị có 

liên quan 

Hoàn thành dự án ñầu tư 
xây dựng Trung Tâm 

Thông tin Khoa học và 
Công nghệ khu vực phía 

Nam; ñẩy mạnh hoạt 
ñộng có hiệu quả của 

Phòng thí nghiệm phân 
tích chất lượng cao; Quỹ 

ñầu tư mạo hiểm; 
Chương trình Vườn ươm 
Doanh nghiệp Khoa học-

Công nghệ 

Giai ñoạn 
2011-2015 

Lĩnh vực du lịch: 

13 
Chương trình phát triển du lịch trên ñịa 
bàn thành phố giai ñoạn 2007-2010 và 
những năm kế tiếp 

Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

Các Sở - ngành có liên 
quan 

Triển khai các nội dung 
cụ thể của chương trình 
ñã ñược phê duyệt; ñề 

xuất bổ sung các cơ chế, 
chính sách và nội dung 

mới có liên quan ñể thực 
hiện trong giai ñoạn 2011 

- 2015 

Giai ñoạn 
2011-2015 
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14 
Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế ngành du lịch trên ñịa bàn 
thành phố giai ñoạn 2006-2010 

Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch 

Các Sở - ngành có liên 
quan 

  

Lĩnh vực y tế: 

15 

ðề án xây dựng 05 khu ñiều trị kỹ 
thuật cao gồm: khu trung tâm là các 
bệnh viện thành phố hiện nay và 04 
khu cửa ngõ vào trung tâm thành phố 
(khu Bình Chánh, Bình Tân, quận 8; 
khu Thủ ðức, quận 9, quận 2; khu Củ 
Chi, quận 12, Hóc Môn; khu Cần Giờ, 
Nhà Bè, quận 7) 

Sở Y tế 

Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở 
Tài chính, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện 
và các Bệnh viện có liên 

quan 

Kế hoạch triển khai ñầu 
tư cụ thể và hoàn tất việc 

ñầu tư theo kế hoạch 

Giai ñoạn 
2011-2015 

16 

Xây dựng Viện, Trường ở Củ Chi tại 
xã Phước Hiệp (quy mô 100 ha) phục 
vụ lâu dài cho ñào tạo cán bộ y tế cho 
ngành y tế của thành phố 

Sở Y tế 

Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở 
Tài chính, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Ủy ban 
nhân dân huyện Củ Chi 

Hoàn thành việc ñầu tư 
và ñưa vào hoạt ñộng 

Quý IV/2013 

17 
Xây dựng khu xét nghiệm kỹ thuật cao 
cho hệ dự phòng và phục vụ các công 
tác khác ở khu Nam thành phố 

Sở Y tế 

Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở 
Tài chính, Sở Tài nguyên 
và Môi trường và các Sở - 

ngành có liên quan 

Hoàn thành việc ñầu tư 
và ñưa vào hoạt ñộng 

Quý IV/2013 

18 
Xây dựng Trung tâm y học cổ truyền 
thành phố, hòa nhập các quốc gia khu 
vực và quốc tế 

Sở Y tế 

Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở 
Tài chính, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Viện Y 
Dược học dân tộc thành 

phố và các Sở - ngành có 
liên quan 

Hoàn thành việc ñầu tư 
và ñưa vào hoạt ñộng 

Quý IV/2013 
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Lĩnh vực giáo dục ñào tạo: 

19 
ðề xuất thực hiện chương trình ñào tạo 
lao ñộng kỹ thuật 

Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội 

Sở Giáo dục và ðào tạo 
cùng các Sở - ngành có liên 

quan 

Chương trình cụ thể và 
ñề xuất giải pháp thực 

hiện 
Quý IV/2011 

II Ngành công nghiệp     

20 
ðề án phát triển ngành công nghiệp 
hóa chất 

Sở Công Thương 
Các Sở - ngành có liên 

quan 

Hoàn tất việc triển khai 
các nội dung cụ thể, các 
ñề án và chương trình 

nhánh 

Giai ñoạn 
2011-2015 

21 
ðề án phát triển sản xuất ngành công 
nghiệp cơ khí chế tạo 

Sở Công Thương 
Các Sở - ngành có liên 

quan 

Hoàn tất việc triển khai 
các nội dung cụ thể, các 
ñề án và chương trình 

nhánh 

Giai ñoạn 
2011-2015 

22 
ðề án phát triển ngành công nghệ 
thông tin 

Sở Công Thương 
Các Sở - ngành có liên 

quan 

Hoàn tất việc triển khai 
các nội dung cụ thể, các 
ñề án và chương trình 

nhánh 

Giai ñoạn 
2011-2015 

23 ðề án phát triển ngành ñiện Sở Công Thương 
Các Sở - ngành có liên 

quan 

Hoàn tất việc triển khai 
các nội dung cụ thể, các 
ñề án và chương trình 

nhánh 

Giai ñoạn 
2011-2015 

24 
Dự án xây dựng cụm công nghiệp cơ 
khí ô tô Củ Chi 

Sở Công Thương, Công 
ty cổ phần Hòa Phú 

Các Sở - ngành có liên 
quan 

Hoàn tất việc ñầu tư cơ sở 
hạ tầng và thu hút ñầu tư 

Quý IV/2012 
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III Ngành nông nghiệp 

25 
Chương trình phát triển giống, cây 
trồng, vật nuôi chất lượng cao 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

Các Sở - ngành có liên 
quan 

Hoàn thành các nội dung 
cụ thể của chương trình 
và ñề xuất bổ sung các 
nội dung mới (nếu có) 

Giai ñoạn 
2011-2015 

26 
Dự án Khu Nông nghiệp công nghệ 
cao 

Ban Quản lý Khu Nông 
nghiệp Công nghệ cao 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, Sở Tài 
chính, Ủy ban nhân dân 

huyện Củ Chi và các Sở - 
ngành có liên quan 

Hoàn thành việc thu hút 
ñầu tư vào Khu Nông 
nghiệp công nghệ cao 

hiện hữu và ñề xuất ñầu 
tư các khu nông nghiệp 

công nghệ cao khác 

Quý II/2012 

27 Dự án Trung tâm công nghệ sinh học 
Trung tâm Công nghệ 

sinh học 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, Sở Tài 
chính và các Sở - ngành có 

liên quan 

Hoàn thành việc ñầu tư 
dự án 

Quý IV/2013 

28 Dự án Trung tâm thủy sản thành phố 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở 
Quy hoạch - Kiến trúc, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, 
Sở Tài chính và các Sở - 

ngành có liên quan 

Hoàn thành việc ñầu tư 
dự án 

Quý IV/2013 

29 
Dự án Trung tâm Giao dịch-Triển lãm 
nông sản thành phố 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở 
Tài chính và các Sở - ngành 

có liên quan 

Hoàn thành việc ñầu tư 
dự án 

Quý IV/2012 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 
 



3
8

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/3

4
/0

1
-6

-2
0
1
1

PHỤ LỤC 2 
Các chương trình, ðề án mới 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 24/2011/Qð-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 
STT Tên ñề án 

ðơn vị chủ trì 
triển khai 

Cơ quan phối hợp Sản phẩm 
Thời gian 

hoàn thành 

I Ngành dịch vụ 

 Lĩnh vực tài chính: 

1 

ðề án ðánh giá tác ñộng gia nhập 
WTO ñối với hoạt ñộng ngân hàng và 
thị trường chứng khoán trên ñịa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 

Ngân hàng Nhà nước 
thành phố 

Viện Nghiên cứu phát 
triển, Sở Giao dịch Chứng 
khoán thành phố, Trung 
tâm WTO thành phố và 
các Sở - ngành liên quan 

Trình duyệt ñề án và triển 
khai thực hiện các nhóm 

giải pháp cụ thể của ñề án 
Quý II/2011 

2 ðề án phát triển các tổ chức bảo hiểm Sở Tài chính 
Sở Công Thương và các 

Sở - ngành liên quan 
ðề án và các giải pháp cụ 

thể 
Quý III/2012 

3 
Triển khai chương trình kích cầu trên 
ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Sở Kế hoạch và ðầu 
tư 

Sở Tài chính và các Sở - 
ngành có liên quan 

Tổng hợp và trình Ủy ban 
nhân dân thành phố thông 
qua chủ trương ñầu tư các 
dự án thuộc chương trình; 

ñề xuất ñiều chỉnh, bổ 
sung các nội dung của 

chương trình cho phù hợp 
với tình hình thực tế 

Giai ñoạn 
2011-2015 
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 Lĩnh vực thương mại: 

4 

ðề án chiến lược tạo nguồn hàng 
thiết yếu ñảm bảo cân ñối cung cầu, 
bình ổn thị trường thành phố giai 
ñoạn 2011-2015 

Sở Công Thương Các Sở - ngành liên quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý II/2012 

 Lĩnh vực dịch vụ vận tải, kho bãi: 

5 

ðề án Quy hoạch xây dựng hệ thống 
kho, bãi hiện ñại, ñáp ứng nhu cầu 
trung tâm vận tải ñường bộ, ñường 
không, ñường sắt, ñường sông, ñường 
biển 

Sở Giao thông vận 
tải 

Các Sở - ngành có liên 
quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý II/2012 

6 
ðề án Xây dựng Trung tâm cung ứng 
Logistics trọn gói cho các doanh 
nghiệp thành phố 

Ban Quản lý các Khu 
Chế xuất và Công 
nghiệp thành phố 

Sở Công Thương và các 
ñơn vị có liên quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý II/2012 

 Lĩnh vực dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin: 

7 

Xây dựng kế hoạch, chương trình dự 
án thực hiện phát triển công nghiệp 
công nghệ thông tin và truyền thông 
trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 
2011-2015, có tầm nhìn ñến năm 
2020 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Các Sở - ngành có liên 
quan 

ðề xuất kế hoạch, chương 
trình, dự án cụ thể và kế 

hoạch thực hiện 
Quý II/2012 

8 
ðề án ñưa Việt Nam sớm trở thành 
nước mạnh về công nghệ thông tin và 
truyền thông 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Các Sở - ngành có liên 
quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý II/2012 
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 Lĩnh vực bất ñộng sản: 

9 
ðề án phát triển thị trường bất ñộng 
sản  

Sở Xây dựng 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các Sở - ngành 
có liên quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý II/2012 

 Về dịch vụ tư vấn, khoa học, công nghệ nghiên cứu và triển khai: 

10 

Chương trình nâng cao năng lực 
nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và 
chuyển giao thiết bị mới thay thế 
hàng ngoại nhập giai ñoạn 2011-2015 

Sở Khoa học và 
Công nghệ và Trung 

tâm NEPTECH 

Sở Kế hoạch và ðầu tư, 
Sở Tài chính và các Sở - 

ngành có liên quan 

ðưa ra kế hoạch nghiên 
cứu, chế tạo cụ thể hàng 
năm và có sản phẩm cụ 

thể 

Giai ñoạn 
2011-2015 

11 
Chương trình Chế tạo Robot công 
nghiệp 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Sở Tài chính, Sở Công 
Thương, Sở Kế hoạch và 
ðầu tư và các Sở - ngành 

có liên quan 

Xây dựng chương trình và 
ñề xuất các nội dung triển 

khai cụ thể 
Quý II/2012 

12 

ðề án hình thành Quỹ ðầu tư mạo 
hiểm (ñầu tư tiềm năng), quỹ ñổi mới 
công nghệ thúc ñẩy phát triển các 
ngành công nghệ cao 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Sở Tài chính, Sở Công 
Thương, Sở Kế hoạch và 
ðầu tư và các Sở - ngành 

có liên quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý II/2012 

13 
Chương trình phát triển các Trung 
tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao thành phố và các 

Sở - ngành có liên quan 

Hoàn thành Chương trình 
cụ thể, ñề xuất kế hoạch, 
giải pháp thực hiện và tổ 

chức thực hiện 

Giai ñoạn 
2011-2015 
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14 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 
trong doanh nghiệp (hỗ trợ xây dựng 
thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, 
hàng hóa; hỗ trợ ñăng ký sáng chế, 
giải pháp hữu ích) 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Sở Công Thương và các 
Sở - ngành có liên quan 

Hoàn thành Chương trình 
cụ thể, ñề xuất kế hoạch, 
giải pháp thực hiện và tổ 

chức thực hiện 

Hoàn thành 
Chương trình 
quý IV/2011; 
tổ chức thực 
hiện trong 

thời gian còn 
lại 

15 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng giai 
ñoạn 2011-2015 (hỗ trợ doanh nghiệp 
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
quốc tế; áp dụng công cụ nâng cao 
năng suất; hỗ trợ công bố, chứng 
nhận sản phẩm; xây dựng hệ thống 
giải pháp ñể nâng cao chỉ số TFP) 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Sở Tài chính và các Sở - 
ngành có liên quan 

Hoàn thành Chương trình 
cụ thể, ñề xuất kế hoạch, 
giải pháp thực hiện và tổ 

chức thực hiện 

Hoàn thành 
Chương trình 
quý IV/2011; 
tổ chức thực 
hiện trong 

thời gian còn 
lại 

16 
Chương trình thông tin, truyền thông 
về khoa học công nghệ 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Sở Thông tin và Truyền 
thông và các Sở - ngành 

có liên quan 

Hoàn thành Chương trình 
cụ thể, ñề xuất kế hoạch, 
giải pháp thực hiện và tổ 

chức thực hiện 

Hoàn thành 
Chương trình 
quý IV/2011; 
tổ chức thực 
hiện trong 

thời gian còn 
lại 

17 

Chương trình nghiên cứu, ứng dụng  
khoa học công nghệ vào phát triển 
các sản phẩm công nghệ cao (công 
nghệ nano và vật liệu mới, sản phẩm 
hóa dược và dược liệu, phát triển và 
ứng dụng các công nghệ nền của 
công nghệ sinh học, phát triển năng 
lượng mới) 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao thành phố và các 

Sở - ngành có liên quan 

Hoàn thành Chương trình 
cụ thể, ñề xuất kế hoạch, 
giải pháp thực hiện và tổ 

chức thực hiện 

Hoàn thành 
Chương trình 
QIV/2011; tổ 

chức thực 
hiện trong 

thời gian còn 
lại 



4
2

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/3

4
/0

1
-6

-2
0
1
1

18 
ðề án hình thành và phát triển Khoa 
học Dịch vụ tại thành phố Hồ Chí 
Minh giai ñoạn 2011-2015 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Các Sở - ngành có liên 
quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý IV/2011 

19 

ðề án Xây dựng hệ thống mạng thông 
tin liên kết giữa các phòng thí nghiệm 
(PTN) trên ñịa bàn thành phố ñể quản 
lý tốt hệ thống các PTN về kiểm ñịnh 
chất lượng hàng hóa và ño lường 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Các Sở - ngành có liên 
quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý IV/2011 

20 

ðề án Xây dựng tiêu chí chọn lựa 
PTN cho ñầu tư; lựa chọn PTN cho 
từng mục tiêu cụ thể ñể theo dõi tình 
hình biến ñộng của chất lượng hàng 
hóa trên ñịa bàn thành phố 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Các Sở - ngành có liên 
quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý IV/2011 

21 

Dự án ñầu tư Phòng thí nghiệm phân 
tích chất lượng cao làm cơ sở kiểm 
ñịnh chất lượng hàng hóa trình ñộ cao 
ngang tầm quốc tế 

Sở Khoa học và 
Công nghệ; Trung 
tâm Dịch vụ phân 
tích và thí nghiệm 

Các Sở - ngành có liên 
quan 

Hoàn thành dự án Quý IV/2013 

22 ðề án Sàn giao dịch công nghệ 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Sở Công Thương và các 
Sở - ngành có liên quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý IV/2011 

23 

ðề án Phát triển dịch vụ tư vấn khoa 
học và công nghệ (trước hết là dịch 
vụ môi giới công nghệ, thông tin 
khoa học và công nghệ, tiếp thị công 
nghệ) 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Sở Công Thương, Trung 
tâm xúc tiến thương mại 
và ñầu tư thành phố và 
các Sở - ngành có liên 

quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý IV/2011 
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24 
Tiếp tục triển khai dự án xây dựng 
Trung tâm thông tin khoa học và 
công nghệ phía Nam 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Phối hợp với Bộ Khoa 
học và Công nghệ, các Sở 

- ngành có liên quan 
Hoàn thành việc ñầu tư Quý IV/2012 

 Lĩnh vực du lịch: 

25 
Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế ngành du lịch trên ñịa bàn 
thành phố giai ñoạn 2011-2015 

Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch 

Các Sở - ngành có liên 
quan 

Hoàn thành chương trình; 
ñề xuất các giải pháp và 
nội dung cụ thể cần triển 

khai thực hiện 

Quý IV/2011 

 Lĩnh vực y tế: 

26 
Xây dựng mô hình liên kết trong ñào 
tạo: Bệnh viện -Trường ðại học Y, 
Dược 

Sở Y tế Các Sở - ngành liên quan 
Hoàn thành mô hình và ñề 

xuất các giải pháp thực 
hiện 

Quý IV/2011 

27 
Triển khai quy hoạch ñào tạo cán bộ 
y tế 

Sở Y tế 
Sở Nội vụ và các Sở - 

ngành liên quan 

Hoàn thành và ñề xuất 
quy hoạch, giải pháp tổ 

chức thực hiện 
Quý I/2012 

28 
Thành lập phòng khám, chăm sóc 
“Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa 
gia ñình”, giai ñoạn 2010 - 2015 

Sở Y tế Các Sở - ngành liên quan 
ðề xuất kế hoạch tổ chức 

thực hiện và triển khai 
Giai ñoạn 
2011-2015 

29 
Chương trình củng cố và tăng cường 
phát triển mạng lưới y tế cơ sở và hệ 
thống dự phòng thành phố 

Sở Y tế 
Các Sở - ngành, quận - 

huyện có liên quan 

Hoàn thành chương trình; 
ñề xuất các giải pháp và 
nội dung cụ thể cần triển 

khai thực hiện 

Quý I/2012 
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30 
Xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại 
viện thành phố Hồ Chí Minh  

Sở Y tế Các Sở - ngành liên quan 

Hoàn thành và ñề xuất kế 
hoạch triển khai cụ thể; 

triển khai thực hiện 
chương trình 

Hoàn thành 
kế hoạch: 

quý IV/2011; 
triển khai 
thực hiện 
trong thời 

gian còn lại 

31 
Chương trình hành ñộng Vệ sinh an 
toàn thực phẩm thành phố 

Sở Y tế 

Sở Công Thương, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các Sở - 
ngành liên quan 

ðề xuất chương trình cụ 
thể và tổ chức triển khai 

thực hiện 

Hoàn thành 
chương trình 
quý III/2011; 

triển khai 
thực hiện 
trong thời 

gian còn lại 

32 
Thí ñiểm quản lý thực phẩm theo mô 
hình “Chuỗi thực phẩm an toàn, giai 
ñoạn 2011-2015 

Sở Y tế 

Sở Công Thương, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các Sở - 
ngành liên quan 

ðề xuất chương trình cụ 
thể và tổ chức triển khai 

thực hiện 

Hoàn thành 
chương trình  
quý III/2011; 

triển khai 
thực hiện 
trong thời 

gian còn lại 

33 
Chương trình phát triển ngành y dược 
học cổ truyền ñến năm 2020 

Sở Y tế Các Sở - ngành liên quan 
ðề xuất chương trình cụ 
thể và tổ chức triển khai 

thực hiện 

Hoàn thành 
chương trình 
quý III/2011; 

triển khai 
thực hiện 
trong thời 

gian còn lại 
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34 
Một số giải pháp ñể kiện toàn quản lý 
nhà nước về dược và mỹ phẩm trên 
ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Sở Y tế 
Sở Công Thương và các 

Sở - ngành liên quan 
ðề xuất giải pháp thực 

hiện 
Quý IV/2011 

 Lĩnh vực giáo dục ñào tạo: 

35 

ðề án thực hiện Nghị ñịnh số 
49/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 của 
Chính phủ về miễn giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí họp tập và cơ chế thu, sử 
dụng ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục Quốc dân trên ñịa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010-
2011 ñến năm 2014-2015 

Sở Giáo dục và ðào 
tạo 

Các Sở - ngành liên quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý IV/2011 

36 

ðề án phổ cập giáo dục mầm non cho 
trẻ 5 tuổi trong giai ñoạn 2011-2015 
theo Quyết ñịnh số 239/Qð-TTg 
ngày 09/02/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Sở Giáo dục và ðào 
tạo 

Các Sở - ngành liên quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý IV/2011 

II Ngành công nghiệp 

37 

Chương trình thực hiện mục tiêu 
quốc gia về sự dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả trên ñịa bàn thành 
phố 

Sở Công Thương 
Sở Khoa học và Công 

nghệ, các Sở - ngành liên 
quan 

Hoàn thành dự án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý IV/2012 

38 
ðề án quy hoạch phát triển ñiện lực 
thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 
2010-2015, có xét ñến năm 2020 

Sở Công Thương 
Sở Kế hoạch và ðầu tư, 
Sở Tài chính và các Sở - 

ngành liên quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý II/2012 
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39 

Dự án quy hoạch phát triển ngành 
công nghiệp dệt may trên ñịa bàn 
thành phố ñến năm 2020, ñịnh hướng 
ñến năm 2030 

Sở Công Thương Các Sở - ngành liên quan 

Hoàn thành dự án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý IV/2012 

40 
Dự án quy hoạch phát triển cụm công 
nghiệp trên ñịa bàn thành phố ñến 
năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030 

Sở Công Thương Các Sở - ngành liên quan 

Hoàn thành dự án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý IV/2012 

41 

Dự án quy hoạch phát triển ngành 
công nghiệp chế biến tinh lương thực 
- thực phẩm trên ñịa bàn thành phố 
ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 
2020 

Sở Công Thương Các Sở - ngành liên quan 

Hoàn thành dự án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý IV/2012 

42 

Dự án quy hoạch phát triển ngành 
công nghiệp phụ trợ và hợp tác tỉnh 
từ nay ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến 
năm 2020 

Sở Công Thương Các Sở - ngành liên quan 

Hoàn thành dự án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý IV/2012 

III Ngành nông nghiệp     

43 
Chương trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp giai ñoạn 2011-
2015 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

Các Sở - ngành liên quan 
ðề xuất chương trình cụ 
thể và tổ chức triển khai 

thực hiện 

Hoàn thành 
chương trình 
quý IV/2011; 

triển khai 
thực hiện 
trong thời 

gian còn lại 
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44 
Chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 
2010-2020 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

Các Sở - ngành liên quan 
ðề xuất chương trình cụ 
thể và tổ chức triển khai 

thực hiện 

Hoàn thành 
chương trình 
quý III/2011; 

triển khai 
thực hiện 
trong thời 

gian còn lại 

45 
Chương trình nâng cao năng lực quản 
lý, gây nuôi ñộng vật hoang dã 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

Các Sở - ngành liên quan 
ðề xuất chương trình cụ 
thể và tổ chức triển khai 

thực hiện 

Hoàn thành 
chương trình 
quý III/2011; 

triển khai 
thực hiện 
trong thời 

gian còn lại 

46 
Chương trình khuyến nông, khuyến 
ngư, chuyển giao công nghệ, giống 
mới trong nông nghiệp 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

Các Sở - ngành liên quan 
ðề xuất chương trình cụ 
thể và tổ chức triển khai 

thực hiện 

Hoàn thành 
chương trình 
quý III/2011; 

triển khai 
thực hiện 
trong thời 

gian còn lại 

47 
ðề án phát triển sản xuất nông nghiệp 
góp phần nâng cao thu nhập của nông 
dân 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

Các Sở - ngành liên quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý IV/2011 

48 
ðề án ứng phó biến ñổi khí hậu trong 
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

Các Sở - ngành liên quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý IV/2011 
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49 
Dự án ñầu tư trại thực nghiệm chăn 
nuôi bò sữa công nghệ cao (Israel tài 
trợ) 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

Các Sở - ngành liên quan Hoàn thành dự án Quý II/2012 

IV Các chương trình, ñề án khác     

50 
ðề án “tái cấu trúc nền kinh tế thành 
phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011-
2020” 

Viện Nghiên cứu và 
phát triển 

Sở Kế hoạch và ðầu tư và 
các Sở - ngành liên quan 

Hoàn thành ñề án; ñề xuất 
các giải pháp và nội dung 
cụ thể cần triển khai thực 

hiện 

Quý II/2012 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 7 

 

Số: 03/2011/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 7, ngày 12 tháng 5 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH  
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 188/TTr-TP ngày 06  
tháng 5 năm 2011, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay bãi bỏ 06 văn bản do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành không còn 
phù hợp với quy ñịnh pháp luật hiện hành theo Danh mục ñính kèm. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau bảy (07) ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng ban 
chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thanh Triều 
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DANH MỤC VĂN BẢN ðƯỢC BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2011/Qð-UBND ngày 12/05//2011 của UBND quận 7) 

 

Stt Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung  Ghi chú 

Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân quận 

01 05/2005/Qð-UB 22/6/2005 
Về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt ñộng của HðPHCTPB 
GDPL quận 7 

 

02 10/2005/Qð-UBND 23/8/2005 
Về việc ban hành quy chế tạm thời ủy nhiệm cho UBND phường 
thực hiện công tác quản lý và thu các khoản thuế 

 

03 11/2005/Qð-UBND 23/8/2005 
Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của ban chỉ ñạo 
cải cách hành chính quận 7 

 

04 20/2006/Qð-UBND 05/4/2006 
Ban hành quy ñịnh lập hồ sơ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và 
trách nhiệm của tổ chức thành viên có liên quan. 

 

05 29/2006/Qð-UBND 25/5/2006 
Ban hành quy ñịnh lập, thẩm ñịnh và trình duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa 
bàn quận 7 

 

06 41/2006/Qð-UBND 27/9/2006 Về việc ban hành quy ñịnh về cấp phép khai thác nước dưới ñất  

   
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
  CHỦ TỊCH 

  Nguyễn Thanh Triều 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 7 

 

Số: 04/2011/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 7, ngày 12 tháng 5 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH  
Về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 188/TTr-TP ngày 06 

tháng 5 năm 2011, 

 

QUYẾT ðỊNH 
 

ðiều 1. Nay công bố 31 văn bản do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 7 

ban hành hết hiệu lực thi hành theo Danh mục ñính kèm. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau bảy (07) ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban 

chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thanh Triều 
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DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2011/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2011 của UBND quận 7). 
 
 

Stt Số, ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung Ghi chú 

Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân quận 

01 
41/2007/NQ-

HðND 
21/12/2007 Dự toán về phân bổ ngân sách năm 2008   

02 
42/2007/NQ-

HðND 
21/12/2007 Về dự án ñầu tư từ ngân sách năm 2008  

03 
02/2008/NQ-

HðND 
23/1/2008 Về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2008  

Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân quận 

04 195/Qð.UB 23/5/1997 Về việc thành lập Ban chỉ ñạo chống tham nhũng  

05 20/1998/Qð.UB.CT 18/3/1998 
Về thành lập Ban chỉ ñạo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ñến 
năm 2010 

 

06 51/Qð.UB 05/8/1998 
Về việc thành lập Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật quận 7 

 

07 13/Qð-UB 13/3/1999 Về việc thành lập Ban chỉ ñạo khu phố văn hóa quận 7  
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08 15/Qð-UB 22/3/1999 Về việc thành lập Ban chỉ ñạo Chương trình giải quyết việc làm  

09 16/Qð.UB.TC 25/3/1999 
Về việc thành lập Ban chỉ ñạo chống sử dụng chất nổ, xung ñiện, 
chất ñộc ñể khai thác thủy sản trên ñịa bàn quận 7 

 

10 33/ Qð-UB 29/6/1999 Về việc thành lập Ban chỉ ñạo về chính sách nhà ở ñất ở quận 7  

11 63/Qð.UB.TC 4/7/2001 

Về việc Ban chỉ ñạo thi hành Nghị ñịnh số 23/1999/Nð-CP ngày 
15/4/1999 của Chính Phủ về chế ñộ ñối với quân nhân, cán bộ ñi 
chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có 
người thân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ ñược 
ðảng cử ở lại Miền Nam sau Hiệp ñịnh Giơnevơ năm 1954  

 

12 130/Qð.UB.TC 14/11/2001 
Về việc thành lập Ban chỉ ñạo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 
quận 7 ñến năm 2010 

 

13 146/Qð.UB.TC 14/12/2001 
Về việc thành lập Ban chỉ ñạo công tác phòng cháy, chữa cháy 
trên ñịa bàn quận7 

 

14 147/Qð.UB.TC 04/12/2001 Về việc thành lập Ban chỉ ñạo quận về chính sách nhà ở - ñất ở  

15 07/2002/Qð.UB.TC 18/9/2003 
Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Bồi 
thường - Giải phóng mặt bằng quận 7 

 

16 13/2004/Qð-UB 17/9/2004 Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban an toàn giao thông quận 7  

17 54/2005/Qð-UBND 25/8/2005 Về việc thành lập Hội ñồng nghĩa vụ quân sự  

18 39/2006/Qð-UBND 30/8/2006 
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của UBND quận 
7 
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19 20/2007/Qð-UBND 23/7/20007 

Về ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của hộ gia ñình, cá nhân khi ñược cấp giấy chứng nhận 
theo Quyết ñịnh số 54/2007/Qð-UBND ngày 30/3/2007 của 
UBND Thành phố giữa UBND Quận và Chi cục thuế và Kho bạc 
Nhà nước 

 

20 29/2007/Qð-UBND 05/12/2007 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Trung tâm y tế dự 
phòng quận 7 

 

21 30/2007/Qð-UBND 05/12/2007 Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Bệnh viện quận 7  

22 34/2008/Qð-UBND 21/02/2008 Về bổ sung dự toán năm 2008  

23 38/2008/Qð-UBND 21/02/2008 Về bổ sung dự toán năm 2008  

24 05/CT-UB 12/6/1997 Về việc tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh về dân quân tự vệ  

25 15/CT-UB 28/7/1997 Về việc quản lý sử dụng ñất công trên ñịa bàn quận 7  

26 11/CT-UB 17/12/1997 Về việc tổ chức triển khai Pháp lệnh lực lượng dự  bị ñộng viên  

27 01/CT-UB 12/01/1998 
Về việc tăng cường thực hiện công tác BHXH trên ñịa bàn quận 
7 

 

28 05/CT-UB 15/5/1998 
Về việc chấn chỉnh công tác quản lý trật tự ñô thị trên ñịa bàn 
quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh 

 

29 02/2007/CT-UBND  25/4/2007 
Về việc tiếp tục thực hiện tập trung người lang thang, xin ăn, sinh 
sống nơi công cộng và người nghiện ma túy trên ñịa bàn quận 
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30 02/2008/CT-UBND 14/01/2008  
Về công tác ñăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và ñộng viên quân ñội 
năm 2008 

 

31 03/2008/CT-UBND  17/01/2008 Về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2008  

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
  CHỦ TỊCH 

  Nguyễn Thanh Triều 
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 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

  Giá: 14.000 ñồng 

 


